
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG SỐ 7,984,334 364,064 2,068,694 3,600 1,000 83,826 31,290 266,968 154,645 112,323

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 2,699,726 364,064 2,068,694 266,968 154,645 112,323

I Các cơ quan, đơn vị của tỉnh 2,683,951 364,064 2,053,169 266,718 154,645 112,073

1 Tỉnh ủy Điện Biên 103,976 12,500 91,476

2 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh 15,925 15,925

3 Văn phòng UBND tỉnh 25,489 25,489

4 Sở Công thương 45,458 33,000 12,158 300 300

5 Sở Giáo dục - Đào tạo 623,075 28,152 493,664 101,259 88,140 13,119

6 Sở Giao thông Vận tải 16,944 16,944

7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10,348 10,198 150 150

8 Sở Khoa học và Công nghệ 25,464 5,400 20,064

9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 54,694 4,000 43,095 7,599 2,086 5,513

10 Sở Nội vụ 34,777 5,000 29,777

11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 97,560 93,890 3,670 3,670

12 Sở Ngoại vụ 5,556 5,556

13 Sở Tài chính 14,232 14,232

14 Sở Tài nguyên và Môi trường 21,443 21,443

15 Sở Tư pháp 16,948 15,733 1,215 1,215

16 Sở Thông tin và Truyền thông 18,236 12,416 5,820 5,820

17 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 105,445 29,000 68,585 7,860 7,860

18 Sở Xây dựng 18,698 10,000 8,598 100 100

19 Sở Y tế 448,671 42,573 350,260 55,838 35,214 20,624

20 Ban Dân tộc 39,461 5,296 34,165 7,300 26,865

21 Đài Phát thanh Truyền hình 23,107 500 22,607

22 Thanh tra tỉnh 7,869 7,869

23 Trường Chính trị tỉnh 7,823 7,823

24 Trường Cao đẳng nghề 39,626 5,400 19,346 14,880 8,680 6,200

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số           /NQ-HĐND ngày        /12/2022 của HĐND tỉnh)
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25 Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật 41,395 29,498 11,897 3,460 8,437

26 Hội cựu chiến binh 5,860 3,000 2,860

27 Tỉnh Hội phụ nữ 13,572 5,572 8,000 8,000

28 Tỉnh Đoàn thanh niên 11,598 2,700 8,398 500 500

29 Mặt Trận tổ quốc 6,216 5,966 250 250

30 Hội Nông dân tỉnh 7,187 6,837 350 350

31 Công an tỉnh 55,850 25,400 30,250 200 200

32 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh 18,720 18,320 400 400

33 BCH Quân sự tỉnh 186,631 104,939 81,692

34 Quỹ Bảo vệ Môi trường 109 109

35 Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên 165 165

36 Quỹ Xúc tiến thương mại 500 500

37 Bảo hiểm xã hội tỉnh 423,864 423,864

38 Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên 5,000 5,000

39 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên 100 100

40 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên 100 100

41 Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên 100 100

42 Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên 14,023 14,023

43 Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Điện Biên 635 635

44 Liên đoàn lao động tỉnh 300 300

45 Công ty Cao su Điện Biên 3,866 3,866

46 Công ty Cao su Mường Nhé 1,970 1,970

47 Cục thống kê tỉnh 100 100

48 Đoàn 379 500 500

49 Văn phòng Điều phối nông thôn mới 2,500 2,500 2,500

50 Ban QLDA các CT Dân dụng và CN 13,000 13,000

51 Ban QLDA các CT giao thông 20,000 20,000

52 Ban QLDA các CT Nông nghiệp và PTNT 29,265 19,500 9,765 9,765

II Hỗ trợ các tổ chức xã hội 15,775 15,525 250 250

1 Hội Chữ thập đỏ 3,269 3,269

2 Hội Văn học Nghệ thuật 2,058 2,058

3 Hội Khuyến học tỉnh 320 320
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4 Hội Cựu thanh niên xung phong 446 446

5 Hội người Cao tuổi 1,959 1,959

6 Hội Luật gia tỉnh 1,130 1,130

7 Hội Đông y 293 293

8 Hội Nhà báo 1,188 1,188

9 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 631 631

10 Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin 601 601

11 Liên Minh hợp tác xã 3,291 3,041 250 250

12 Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù 589 589

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN

ĐỊA PHƯƠNG VAY 
3,600

3,600

III CHI BỔ SUNG  QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1,000 1,000

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 83,826 83,826

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 31,290 31,290

VI CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 5,164,892

VII
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM

SAU


